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I TÀI SẢN 2,136,904,671

1 Máy cưa bào đục liên hợp Khoa CNKT-NV MNBD 2006 cái 1  25,357,117 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

2 Máy cưa lọng Khoa CNKT-NV MCL 2006 cái 1  20,929,003 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

3 Máy đo vạn năng Khoa CNKT-NV MDVN 2006 cái 1  11,952,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

4 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN8 2006 cái 1  12,725,637 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

5 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN9 2006 cái 1  12,725,637 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

6 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN10 2006 cái 1  12,725,637 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

7 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN11 2006 cái 1  12,725,637 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

8 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN12 2006 cái 1  12,725,637 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

9 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN13 2006 cái 1  12,725,637 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

10 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN14 2006 cái 1  12,725,637 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

11 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN15 2006 cái 1  12,725,637 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

12 Máy tiện gỗ Khoa CNKT-NV MTG 2006 cái 1  23,330,690 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

13 Máy Toupi 2 trục Khoa CNKT-NV Toupi 2006 cái 1  23,588,014 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

14 Động cơ nổ 2 thì Khoa CNKT-NV DC2T 2006 cái 1  14,342,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

15 Động cơ nổ 4 thì Khoa CNKT-NV DC4T 2006 cái 1  14,342,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

16 Máy phát điện Khoa CNKT-NV MPD 2006 cái 1  12,119,328 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

17 Máy cấy vis ngang Khoa CNKT-NV MCVN 2006 cái 1  9,113,550 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

18 Máy cưa cắt ngang bàn đẩy Khoa CNKT-NV MCCN 2006 cái 1  9,939,132 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

19 Máy hàn điện Co2 Khoa CNKT-NV Mhan 2006 cái 1  29,880,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

20 Máy khoan đứng Khoa CNKT-NV MKD 2006 cái 1  12,908,160 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

21 Máy soi mọng Khoa CNKT-NV MSM 2006 cái 1  8,523,850 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

22 Máy tiện Khoa CNKT-NV Mtien 2006 cái 1  84,635,490 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

23 Máy bào cuốn 600mm Khoa CNKT-NV MBC 2007 cái 1  35,924,246 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

24 Máy cày trung Khoa CNKT-NV MCT 2007 cái 1  27,063,466 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

25 Máy cưa 3 chức năng Khoa CNKT-NV MC3CN 2007 cái 1  31,313,433 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

26 Máy cưa vòng đứng Khoa CNKT-NV MCVD 2007 cái 1  27,263,937 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

27 Máy cưa vòng ngang9" Khoa CNKT-NV MCUA 2007 cái 1  47,110,479 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

28 Máy mài băng nhám Khoa CNKT-NV MMBN 2007 cái 1  12,379,030 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

29 Máy cắt cỏ cầm tay Khoa CNKT-NV MCC1 2008 cái 1  9,792,750 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu
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30 Máy cắt cỏ cầm tay Khoa CNKT-NV MCC2 2008 cái 1  9,792,750 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

31 Máy cắt cỏ cầm tay Khoa CNKT-NV MCC3 2008 cái 1  9,750,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

32 Máy cưa tay Khoa CNKT-NV MCuaT1 2008 cái 1  6,531,333 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

33 Máy cưa tay Khoa CNKT-NV MCuaT2 2008 cái 1  6,531,333 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

34 Máy cưa tay Khoa CNKT-NV MCuaT3 2008 cái 1  6,531,333 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

35 Bàn nâng hơi để sửa xe máy Khoa CNKT-NV BNHXM 2008 cái 2  44,210,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

36 Mô hình động cơ xe máy 1 xylanh Khoa CNKT-NV MHXM1 2008 Bộ 1  22,130,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

37 Mô hình động cơ xe máy 1 xylanh Khoa CNKT-NV MHXM2 2008 Bộ 1  22,000,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

38 Phụ tùng các loại Khoa CNKT-NV PT 2008 Hệ thống 1  44,761,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

39 Xe máy thực hành Khoa CNKT-NV XMTH 2008 Hệ thống 1  70,006,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

40
Bộ đồ nghề sửa chữa máy nông 

nghiệp
Khoa CNKT-NV DNSCMNN 2009 cái 1  17,961,564 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

41 Bồn nước Inox Khoa CNKT-NV BON1 2009 cái 1  18,066,465 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

42 Bồn nước Inox Khoa CNKT-NV BON2 2009 cái 1  18,066,465 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

43 Máy phun thuốc Khoa CNKT-NV MPT 2009 cái 1  13,904,379 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

44 Bộ máy hàn khí acetylen ( gió đá ) Khoa CNKT-NV BHGD 2009 Bộ 1  12,599,903 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

45 Chân Palăng Khoa CNKT-NV CPL 2009 cái 1  5,921,138 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

46 Plăng xích kéo tay Khoa CNKT-NV XKT 2009 cái 1  8,874,908 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

47 Máy uốn thép Khoa CNKT-NV MUT 2009 cái 1  17,920,768 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

48 Máy may 2 kim di động Khoa CNKT-NV MM2K 2010 cái 1  55,965,912 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

49 Máy may lưng Khoa CNKT-NV MML1 2010 cái 1  27,982,956 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

50 Máy may lưng Khoa CNKT-NV MML2 2010 cái 1  27,982,956 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

51 Máy viền - đánh bôngđầu bằng Khoa CNKT-NV MV1 2010 cái 1  19,488,130 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

52 Máy viền - đánh bôngđầu bằng Khoa CNKT-NV MV2 2010 cái 1  19,488,130 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

53 Máy vắt sổ tốc độ cao Khoa CNKT-NV MVS 2006 cái  1  17,387,244 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

54 Kích nâng hạ động cơ, hộp số Khoa CNKT-NV KNHDC2 2010 cái 1  9,993,913 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

55 Đe thuyền Khoa CNKT-NV DT2 2011 cái 1  5,007,638 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

56 Máy chặt mía rải hàng Khoa CNKT-NV MCMRH1 2011 cái 1  194,062,990 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

57 Máy chặt mía rải hàng Khoa CNKT-NV MCMRH2 2011 cái 1  194,062,990 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

58 Máy trồng mía Khoa CNKT-NV MTM1 2011 cái 1  93,999,371 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

59 Máy trồng mía Khoa CNKT-NV MTM2 2011 cái 1  93,999,371 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

60 Bộ thước panme đo trong Khoa CNKT-NV PANME2 2011 bộ 1  17,905,310 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

61 Bộ thước panme đo ngoài Khoa CNKT-NV PANME1 2011 bộ 1  5,170,887 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

62 Ổn áp Khoa CNKT-NV OAP1 2011 cái 1  11,217,109 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

63 Ổn áp Khoa CNKT-NV OAP2 2011 cái 1  11,217,109 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

64 Ổn áp Khoa CNKT-NV OAP3 2011 cái 1  11,217,109 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

65 Ổn áp Khoa CNKT-NV OAP4 2011 cái 1  11,217,109 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

66 Đe thuyền Khoa CNKT-NV DT1 2011 cái 1  5,007,638 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu
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67 Máy mài cầm tay Khoa CNKT-NV MMCT 2012 cái 1  6,069,333 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

68  Máy vi tính văn phòng  Hành chính  MTVP3  2012 bộ              1                   16,300,000  0  Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

69 Bộ dao mổ Khoa CNKT-NV BDM1 2013 bộ 1  7,649,712 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

70 Bộ dao mổ Khoa CNKT-NV BDM2 2013 bộ 1  7,649,712 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

71 Bộ dao mổ Khoa CNKT-NV BDM3 2013 bộ 1  7,649,712 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

72 Máy cưa cành tầm cao Khoa CNKT-NV MCCTC1 2013 cái 1  17,017,424 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

73 Máy cưa cành tầm cao Khoa CNKT-NV MCCTC2 2013 cái 1  17,017,424 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

74 Kéo cắt cây tầm cao Khoa CNKT-NV KCCTC5 2013 cái 1  5,604,572 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

75 Máy chiếu Khoa CNKT-NV MCHIEU 2016 bộ 1  19,950,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

76 CPU2016 Hành chính CPU16 2016 cái 1  7,000,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

77 Máy vi tính để bàn Khoa CNKT-NV MVT01/17 2017 cái 1  12,400,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

78  Bình lọc nước  QLTS  BLN  2017 cái              2                   31,800,000  0  Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

79 Máy tính xách tay Khoa CNKT-NV LAP3 2018 cái 1  14,950,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

80 Máy tính dạy học GDTX Khoa CNKT-NV MT3/18 2018 bộ 19  184,300,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

II CÔNG CỤ DỤNG CỤ 641,808,792 

1 Bàn ghế ăn KTX BGA 2006 bộ 15  19,050,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

2 Bàn ghế học nghề may Khoa CNKT-NV BGHN 2006 cái 10  8,366,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

3 Bàn ghế học viên nghề may Khoa CNKT-NV BGHV2 2006 cái 33  19,720,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

4 Bàn học bằng gỗ 3 người ngồi Khoa CNKT-NV BHNM 2010 cái 10  14,990,867 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

5 Bàn làm việc Khoa CNKT-NV BLV1 2006 cái 1  1,595,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

6 Bàn máy tính bộ đôi Khoa CNKT-NV BMTD1 2009 cái 6  9,178,930 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

7 Bàn máy tính đôi Khoa CNKT-NV BMTD2 2011 cái 10  27,041,244 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

8 Bàn quấn dây Khoa CNKT-NV BQD 2009 cái 10  27,935,030 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

9 Bàn thợ mộc Khoa CNKT-NV BTM1 2006 cái 1  3,002,111 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

10 Bàn thợ mộc Khoa CNKT-NV BTM2 2006 cái 1  3,002,111 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

11 Bàn thợ mộc Khoa CNKT-NV BTM3 2006 cái 1  3,002,111 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

12 Bàn thợ mộc Khoa CNKT-NV BTM4 2006 cái 1  3,002,111 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

13 Bàn thực hành Khoa CNKT-NV BTH 2009 cái 10  6,983,757 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

14 Bàn ủi treo hơi nước Khoa CNKT-NV BUIHN 2010 cái 2  3,997,565 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

15 Bảng phối hợp điện Khoa CNKT-NV BPHD 2009 cái 2  6,051,295 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

16 Biến thế nhỏ Khoa CNKT-NV BTN 2006 cái 10  358,560 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

17 Bình phun thuốc trừ sâu Khoa CNKT-NV BPT 2011 cái 4  5,888,982 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

18 Bình xịt Khoa CNKT-NV BX 2013 cái 10  2,478,655 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu
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19 Bộ bàn ren-tay quay Khoa CNKT-NV BTARO2 2011 cái 2  3,260,974 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

20 Bộ búa Khoa CNKT-NV BB 2011 bộ 10  5,288,065 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

21 Bộ đồ nghề Khoa CNKT-NV BDN 2009 bộ 5  2,656,547 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

22 Bộ đồ nghề cơ khí Khoa CNKT-NV BDNCK 2009 bộ 5  2,656,547 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

23 Bộ đồ nghề sửa vi tính Khoa CNKT-NV BDNVT 2008 bộ 5  2,025,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

24 Bộ dũa Khoa CNKT-NV BDUA 2011 bộ 7  1,647,513 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

25 Bộ dụng cụ cá nhân cho thợ mộc Khoa CNKT-NV DCTM1 2006 bộ 1  1,179,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

26 Bộ dụng cụ cá nhân cho thợ mộc Khoa CNKT-NV DCTM2 2006 bộ 1  1,179,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

27 Bộ dụng cụ cá nhân cho thợ mộc Khoa CNKT-NV DCTM3 2006 bộ 1  1,179,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

28 Bộ dụng cụ cá nhân cho thợ mộc Khoa CNKT-NV DCTM4 2006 bộ 1  1,179,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

29 Bộ dụng cụ cá nhân cho thợ mộc Khoa CNKT-NV DCTM5 2006 bộ 1  1,179,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

30 Bộ dụng cụ cá nhân cho thợ mộc Khoa CNKT-NV DCTM6 2006 bộ 1  1,179,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

31 Bộ dụng cụ cá nhân cho thợ mộc Khoa CNKT-NV DCTM7 2006 bộ 1  1,179,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

32 Bộ dụng cụ nhổ đinh, ốc gãy Khoa CNKT-NV BDCNDO 2009 bộ 2  1,489,998 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

33 Bộ mỏ lết Khoa CNKT-NV ML 2009 bộ 3  2,494,338 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

34 Bộ súng hơi Khoa CNKT-NV BSH 2010 bộ 1  1,350,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

35 Bộ taro-tay quay Khoa CNKT-NV BTARO1 2011 bộ 2  3,214,903 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

36 Cable mạng Khoa CNKT-NV Cable 2017 met 100  800,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

37 Camera KX1004 Khoa CNKT-NV Camera 2017 cái 2  2,000,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

38 Con đội thủy lực Khoa CNKT-NV CDOI 2009 cái 2  1,676,490 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

39 Cưa cầm tay Khoa CNKT-NV CCT 2011 cái 10  4,607,027 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

40 Cưa lá lớn Khoa CNKT-NV CL 2013 cái 10  5,368,747 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

41 Đầu đĩa Hanco Khoa CNKT-NV DD 2016 cái 1  1,500,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

42 Đầu ghi hình KB Khoa CNKT-NV ĐGH 2017 cái 1  1,500,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

43 Đầu thu KTS Khoa CNKT-NV DT 2017 cái 1  2,200,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

44 Điện thoại bàn Khoa CNKT-NV DTB2 2016 cái 1  250,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

45 Điện thoại bàn Khoa CNKT-NV DTB1 2016 cái 1  300,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

46 Điện thoại bàn Khoa CNKT-NV DTB3 2016 cái 1  250,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

47
Điện thoại và đường dây điện 

thoại
HC DT 2006 bộ 1  1,792,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

48 Động cơ Diezen Khoa CNKT-NV DIEZEN 2009 cái 1  3,991,135 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

49 Đột chữ Khoa CNKT-NV DCHU 2011 cái 2  1,141,741 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

50 Dụng cụ dạy học Khoa CNKT-NV DCDH 2006 bộ 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu
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51 Dụng cụ đồ nghề Khoa CNKT-NV DCND2 2006 bộ 1  2,390,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

52 Dụng cụ nghề mộc Khoa CNKT-NV DCNM 2006 bộ 1  597,600 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

53 Êtô lớn Khoa CNKT-NV ETO 2010 cái 1  700,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

54 Ghế học sinh Khoa CNKT-NV GHS 2009 cái 14  2,787,675 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

55 Ghế ngồi học Khoa CNKT-NV GNH 2010 cái 30  16,489,956 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

56 Ghế ngồi may dành cho học viên Khoa CNKT-NV GHV 2006 cái 25  8,041,372 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

57 Ghế xoay lớn Khoa CNKT-NV GXL2 2015 cái 1  950,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

58 Giàn phun tưới cây Khoa CNKT-NV GP 2013 cái 3  13,390,759 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

59 Kệ đựng chén Khoa CNKT-NV KCHEN 2018 cái 2  2,420,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

60 Kệ đựng nước uống Khoa CNKT-NV KNUOC 2018 cái 3  462,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

61 Kềm bấm rivê Khoa CNKT-NV KEM 2009 cái 1  358,415 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

62 Két sắt Khoa CNKT-NV KS 2006 cái 1  3,585,600 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

63 Khoan tay không dùng điện Khoa CNKT-NV KD2 2006 cái 1  160,032 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

64 Kiềm bấm Cosse tròn trần LS6 Khoa CNKT-NV KB 2012 cái 5  1,445,046 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

65 Kiềm cắt nhỏ Khoa CNKT-NV KCN 2013 cái 10  3,983,911 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

66 Kìm tán đinh Khoa CNKT-NV KTD 2012 cái 10  2,287,989 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

67 Kính che mắt Khoa CNKT-NV KCM 2011 cái 10  1,301,986 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

68 Màn hình máy tính Khoa CNKT-NV MONITOR1 2019 cái 1  2,850,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

69 Màn hình máy tính Khoa CNKT-NV MONITOR 2019 cái 1  2,850,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

70 Manơcanh các loại- Bộ 5 con Khoa CNKT-NV
MANOCAN

H
2006 bộ 1  4,504,351 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

71 Máy Bào Khoa CNKT-NV MC2 2006 cái 1  3,585,600 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

72 Máy bào cầm tay Khoa CNKT-NV MB1 2006 cái 1  3,179,021 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

73 Máy bào cầm tay Khoa CNKT-NV MB2 2006 cái 1  3,179,021 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

74 Máy bào cầm tay Khoa CNKT-NV MB3 2006 cái 1  3,179,021 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

75 Máy bào cầm tay Khoa CNKT-NV MB4 2006 cái 1  3,179,021 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

76 Máy bào cầm tay Khoa CNKT-NV MB5 2006 cái 1  3,179,021 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

77 Máy bào cầm tay Khoa CNKT-NV MB6 2006 cái 1  3,179,021 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

78 Máy bào thẳm Khoa CNKT-NV MBT 2006 cái 1  1,673,280 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

79 Máy cắt đĩa Khoa CNKT-NV MCDIA 2011 cái 2  9,147,953 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

80 Máy cắt gỗ nhôm Khoa CNKT-NV MCGN1 2007 cái 1  4,410,343 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

81 Máy cắt gỗ nhôm Khoa CNKT-NV MCGN2 2007 cái 1  4,410,343 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

82 Máy chà nhám cầm tay Khoa CNKT-NV MCN1 2006 cái 1  1,318,785 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

83 Máy chà nhám cầm tay Khoa CNKT-NV MCN2 2006 cái 1  1,318,785 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu
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84 Máy chuốt Khoa CNKT-NV MC 2006 cái 1  1,792,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

85 Máy cưa Khoa CNKT-NV MC1 2006 cái 1  3,585,600 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

86 Máy cưa dây Khoa CNKT-NV MCD 2006 cái 1  2,347,135 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

87 Máy cưa gỗ cầm tay Khoa CNKT-NV MCG1 2006 cái 1  3,430,984 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

88 Máy cưa gỗ cầm tay Khoa CNKT-NV MCG2 2006 cái 1  3,430,984 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

89 Máy cưa gỗ cầm tay Khoa CNKT-NV MCG3 2006 cái 1  3,430,984 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

90 Máy cưa gỗ cầm tay Khoa CNKT-NV MCG4 2006 cái 1  3,430,984 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

91 Máy hàn điện Khoa CNKT-NV MHD 2006 cái 1  4,661,280 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

92 Máy khoan búa Khoa CNKT-NV MKB 2012 cái 6  21,001,335 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

93 Máy khoan mộng Khoa CNKT-NV MKM 2006 cái 1  1,075,680 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

94 Máy khoan tay Khoa CNKT-NV MKT 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

95
Máy làm rau mầm, giá đỗ và rau 

sạch
Khoa CNKT-NV MLR 2013 cái 3  6,632,159 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

96 Máy mài cầm tay Khoa CNKT-NV MMCT2 2011 cái 2  5,608,554 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

97 Máy mài lưỡi dao thẳng Khoa CNKT-NV MM1 2006 cái 1  3,741,916 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

98 Máy mài lưỡi dao thẳng Khoa CNKT-NV MM2 2006 cái 1  3,741,916 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

99 Máy mài tay Khoa CNKT-NV MMT1 2006 cái 1  2,211,120 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

100 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN1 2006 cái 1  4,780,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

101 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN10 2006 cái 1  4,780,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

102 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN2 2006 cái 1  4,780,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

103 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN3 2006 cái 1  4,780,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

104 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN4 2006 cái 1  4,780,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

105 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN5 2006 cái 1  4,780,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

106 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN6 2006 cái 1  4,780,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

107 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN7 2006 cái 1  4,780,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

108 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN8 2006 cái 1  4,780,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

109 Máy may công nghiệp Khoa CNKT-NV MMCN9 2006 cái 1  4,780,800 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

110 Máy may dân dụng Khoa CNKT-NV MMDD1 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

111 Máy may dân dụng Khoa CNKT-NV MMDD10 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

112 Máy may dân dụng Khoa CNKT-NV MMDD2 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

113 Máy may dân dụng Khoa CNKT-NV MMDD3 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

114 Máy may dân dụng Khoa CNKT-NV MMDD4 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

115 Máy may dân dụng Khoa CNKT-NV MMDD5 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

116 Máy may dân dụng Khoa CNKT-NV MMDD6 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu
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117 Máy may dân dụng Khoa CNKT-NV MMDD7 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

118 Máy may dân dụng Khoa CNKT-NV MMDD8 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

119 Máy may dân dụng Khoa CNKT-NV MMDD9 2006 cái 1  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

120 Máy may gia dụng Khoa CNKT-NV MMGD1 2006 cái 1  1,018,574 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

121 Máy may gia dụng Khoa CNKT-NV MMGD10 2006 cái 1  1,018,574 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

122 Máy may gia dụng Khoa CNKT-NV MMGD2 2006 cái 1  1,018,574 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

123 Máy may gia dụng Khoa CNKT-NV MMGD3 2006 cái 1  1,018,574 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

124 Máy may gia dụng Khoa CNKT-NV MMGD4 2006 cái 1  1,018,574 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

125 Máy may gia dụng Khoa CNKT-NV MMGD5 2006 cái 1  1,018,574 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

126 Máy may gia dụng Khoa CNKT-NV MMGD6 2006 cái 1  1,018,574 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

127 Máy may gia dụng Khoa CNKT-NV MMGD7 2006 cái 1  1,018,574 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

128 Máy may gia dụng Khoa CNKT-NV MMGD8 2006 cái 1  1,018,574 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

129 Máy may gia dụng Khoa CNKT-NV MMGD9 2006 cái 1  1,018,574 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

130 Máy rửa, vệ sinh thiết bị Khoa CNKT-NV MRVS 2009 bộ 1  3,858,065 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

131 Máy Scan Khoa CNKT-NV MSCAN 2016 cái 1  3,900,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

132 Máy tính Casio Khoa CNKT-NV MTCN 2018 cái 1  630,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

133 Máy tính Casio Khoa CNKT-NV MTCN1 2018 cái 1  630,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

134 Máy tính Casio Khoa CNKT-NV MT 2017 cái 2  600,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

135 Máy xả lúa thẳng hàng kéo tay Khoa CNKT-NV MXL 2013 cái 2  7,010,693 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

136 Mỏ hàn điện Khoa CNKT-NV MHDIEN 2006 cái 10  1,195,200 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

137
Mô hình thực tế bảng phân phối 

điện phòng ở
Khoa CNKT-NV MHPPD 2009 bộ 2  5,443,251 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

138 Monitor Dell Khoa CNKT-NV MONITOR3 2015 cái 1  2,700,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

139 Monitor Dell Khoa CNKT-NV MONITOR1 2015 cái 1  3,500,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

140 Monitor Dell Khoa CNKT-NV MONITOR2 2015 cái 1  3,500,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

141 Ổ ghi 500GB Khoa CNKT-NV HDD 2017 cái 1  1,200,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

142 Ổn áp AST Khoa CNKT-NV OAP 2006 cái 1  2,390,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

143 Phong màn Khoa CNKT-NV PM 2006 cái 1  4,878,400 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

144 Quạt máy Khoa CNKT-NV QUAT1 2007 cái 1  450,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

145 Quạt máy Khoa CNKT-NV QUAT2 2007 cái 1  450,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

146 Súng bắn đinh chữ U Khoa CNKT-NV SBD2 2006 cái 4  3,608,462 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

147 Súng bắn đinh thẳng bằng hơi Khoa CNKT-NV SBD1 2006 cái 1  1,600,319 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

148 Súng phun sơn + Máy nén khí Khoa CNKT-NV SPS 2006 bộ 1  4,878,429 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu
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149 Thang nhôm Khoa CNKT-NV TN 2010 cái 1  850,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

150 Thước Baomé đo dây Khoa CNKT-NV BAOME 2009 cái 10  6,410,681 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

151 Thước góc 90 Khoa CNKT-NV TG90 2012 cái 10  3,472,124 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

152 Tủ chén Khoa CNKT-NV TCHEN 2018 cái 1  4,070,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

153
Tủ đựng dụng cụ bằng gỗ nghề cơ 

khí
Khoa CNKT-NV TNCK 2011 cái 10  47,572,559 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

154 Tủ đựng dụng cụ nghề mộc Khoa CNKT-NV TU6 2006 cái 1  1,610,987 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

155 Tủ đựng dụng cụ nghề mộc Khoa CNKT-NV TU7 2006 cái 1  1,610,987 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

156 Tủ lạnh Khoa CNKT-NV TUL 2014 cái 1  4,200,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

157 Tủ thuốc y tế Phòng ĐT-HC-KT TT 2017 cái 1  2,300,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

158 Tượng Bác Hồ Phòng ĐT-HC-KT BHO 2006 cái 1  2,748,960 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

159 Wireless Phòng ĐT-HC-KT WLESS 2015 cái 1  480,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

160 Bàn ghế học Khoa CNKT-NV BGH 2012 cái 23  16,100,000 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

161 Bộ bàn ghế học sinh Khoa CNKT-NV BGHS2 2009 bộ 7  11,640,243 0 Hư hỏng, không sử dụng được Bán phế liệu

TỔNG CỘNG (1+2) 2,778,713,463 

2,778,713,463     
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ĐƠN GIÁ 1,662,891.88    
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